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CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN VỀ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH HOẶC HỢP TÁC 

ĐÀO TẠO VỀ Y KHOA CÓ THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



Nội dung trình bày

Trường hợp và điều kiện để chuyển giao, tiếp nhận

chuyển giao đối với trường hợp chuyển giao kỹ thuật

giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quy trình chuyển giao kỹ thuật

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cho phép người nước ngoài

vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về

khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa 

có thực hành khám bệnh, chữa bệnh



Luật Khám bệnh, chữa bệnh (15/2023/QH15)

Điều 90. Chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám

bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hợp tác chuyển giao

kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

2. Việc đào tạo chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám

bệnh, chữa bệnh phải được thực hiện bởi người hành nghề,

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này..

Điều 91. Ưu đãi đối với hoạt động chuyển giao kỹ thuật
chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh

Hoạt động chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh,

chữa bệnh được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của

pháp luật về chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, khoa

học và công nghệ..

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Bộ Y 

tế. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Luật Khám bệnh, chữa bệnh (15/2023/QH15)

Điều 104. Cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh,

chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân

được chia thành 03 cấp chuyên môn kỹ thuật như sau:

…. c) Cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu thực hiện

nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú chuyên sâu;

đào tạo thực hành chuyên sâu; nghiên cứu, đào tạo liên tục

chuyên sâu; chuyển giao kỹ thuật trong khám bệnh, chữa

bệnh.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xếp vào cấp
chuyên môn kỹ thuật theo các tiêu chí sau đây:

a) Năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và

phạm vi hoạt động chuyên môn;

b) Năng lực tham gia đào tạo thực hành y khoa;

c) Năng lực tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh khác;

d) Năng lực nghiên cứu khoa học về y học.

Chương X: ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại chương trình 

khám, chữa bệnh miễn phí và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên



1. Kỹ thuật chuyển giao giữa

các cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh trong nước được chuyển

giao, tiếp nhận chuyển giao phải

thuộc danh mục kỹ thuật đã

được Bộ Y tế ban hành. Trường

hợp chuyển giao kỹ thuật ra

nước ngoài phải đáp ứng thêm

điều kiện không thuộc diện công

nghệ cấm chuyển giao ra nước

ngoài theo quy định của pháp

luật về chuyển giao công nghệ.

Trường hợp và điều kiện để chuyển giao, tiếp nhận

chuyển giao đối với trường hợp chuyển giao kỹ thuật

giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 84, NĐ 96)



2. Điều kiện đối với cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh nơi chuyển giao kỹ thuật:

a) Kỹ thuật dự kiến chuyển giao phải

thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn đã

được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển

giao kỹ thuật;

b) Người chuyển giao kỹ thuật phải có

kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật dự kiến

chuyển giao và phải có văn bản giao

thực hiện chuyển giao kỹ thuật của người

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi

chuyển giao kỹ thuật.

Trường hợp và điều kiện để chuyển giao, tiếp nhận

chuyển giao đối với trường hợp chuyển giao kỹ thuật

giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 84, NĐ 96)



3. Điều kiện đối với cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận

chuyển giao kỹ thuật:

a) Có phạm vi hoạt động chuyên

môn phù hợp với kỹ thuật dự kiến

tiếp nhận chuyển giao;

b) Có đủ điều kiện về nhân lực, cơ

sở vật chất, thiết bị y tế để có thể

tiếp nhận kỹ thuật dự kiến chuyển

giao.

Trường hợp và điều kiện để chuyển giao, tiếp nhận

chuyển giao đối với trường hợp chuyển giao kỹ thuật

giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 84, NĐ 96)



Quy trình chuyển giao kỹ thuật

Điều 85, Nghị định

96/2023/NĐ-CP ngày

30/12/2023 của Chính

phủ quy định chi tiết

một số điều của Luật

khám bệnh, chữa

bệnh



Quy trình chuyển giao kỹ thuật

Xây dựng 
đề cương 
chuyển giao 
kỹ thuật

Ký hợp đồng 
chuyển giao kỹ 
thuật, trong đó 
cơ sở khám 
bệnh, chữa 
bệnh nơi 
chuyển giao kỹ 
thuật và người 
trực tiếp 
chuyển giao kỹ 
thuật phải chịu 
trách nhiệm về 
kết quả khám 
bệnh, chữa 
bệnh

Khảo sát
xác định
nhu cầu
chuyển
giao kỹ
thuật.

Thực hiện
chuyển giao
kỹ thuật

Sau khi hoàn thành chuyển giao, cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm 
thực hiện thủ tục điều chỉnh phạm vi 
hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Nghị định này



Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cho phép người nước ngoài vào Việt

Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa

bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh (Điều 86, NĐ 96)

1. Điều kiện cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về 

khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh (sau đây viết tắt là khám bệnh, chữa bệnh theo đợt).

a) Có giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn hiệu lực tại thời 

điểm thực hiện;

b) Đáp ứng điều kiện quy định về người nước ngoài vào Việt Nam học tập, lao động theo quy định 

của pháp luật;

c) Có người phiên dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định này, trừ trường hợp biết tiếng

Việt thành thạo;

d) Thuốc, thiết bị y tế sử dụng phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cá nhân, tổ chức 

đó đề nghị; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài hoặc 

Việt Nam cấp phép lưu hành; còn thời hạn và sử dụng được;

đ) Được sự đồng ý tiếp nhận của cơ quan, tổ chức, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Việt Nam.



Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cho phép người nước ngoài vào Việt

Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa

bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh (Điều 86, NĐ 96)

2. Hồ sơ đề nghị cho người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về 

khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh.

a) Văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài vào Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh theo đợt của 

cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận;

b) Danh sách người nước ngoài trực tiếp thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dự kiến vào 

Việt Nam có đóng dấu của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận, trong đó phải có đủ các thông 

tin sau đây: họ và tên; số hộ chiếu; chức danh chuyên môn; công việc dự kiến thực hiện tại Việt Nam 

và cam kết về việc chịu trách nhiệm về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của người nước ngoài 

kèm theo bản sao hợp lệ của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận đối với giấy phép hành nghề 

của từng người nước ngoài;

c) Danh sách người thực hiện nhiệm vụ phiên dịch cho người nước ngoài vào Việt Nam khám bệnh, 

chữa bệnh theo đợt có xác nhận của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận, trong đó phải có đủ 

các thông tin sau đây: họ và tên; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc số căn cước công

dân hoặc số định danh cá nhân; văn bằng chuyên môn và cam kết về việc chịu trách nhiệm về chất 

lượng phiên dịch kèm theo bản sao hợp lệ của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận đối với văn 

bằng chuyên môn của từng người phiên dịch;



Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cho phép người nước ngoài vào Việt

Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa

bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh (Điều 86, NĐ 96)

2. Hồ sơ đề nghị cho người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về 

khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh.

d) Bảng kê thiết bị y tế có xác nhận của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận (nếu có), trong đó 

phải có đủ các thông tin sau đây: tên thiết bị, xuất xứ và cam kết thiết bị đang trong tình trạng hoạt 

động tốt.

Trường hợp có kết hợp sử dụng thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong nước thì phải 

gửi kèm theo thỏa thuận cung cấp thiết bị y tế của cơ quan, tổ chức nơi dự kiến thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh theo đợt dự kiến cho, tặng cơ 

quan, tổ chức của Việt Nam thiết bị y tế đã sử dụng sau khi hoàn thành việc khám bệnh, chữa bệnh 

theo đợt thì cơ quan, tổ chức của Việt Nam nơi dự kiến tiếp nhận thiết bị y tế phải thực hiện thủ tục 

tiếp nhận theo quy định của Chính phủ;

đ) Bảng kê thuốc (nếu có), trong đó phải có đủ các thông tin sau đây: tên thuốc, hoạt chất, hạn sử 

dụng, số lưu hành và cam kết thuốc đang được lưu hành hợp pháp tại tối thiểu một quốc gia trên thế 

giới;

e) Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan, tổ chức của Việt Nam với người nước ngoài hoặc cơ quan, tổ 

chức nước ngoài về việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo đợt tại Việt Nam. 



Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cho phép người nước ngoài vào Việt

Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa

bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh (Điều 86, NĐ 96)

3. Hồ sơ đề nghị cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn 

về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh gửi về:

- Bộ Y tế

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

- Sở Y tế

4. Thủ tục cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh.

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 3 

Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc đồng ý cho phép người nước ngoài vào khám 

bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam. Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.




